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Số:         /2022/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày     tháng    năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Quy định tiêu chí đặc thù 
và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải 
hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Thực hiện Quyết định số 1223/QĐ-BNN-TCTS ngày 23 tháng 3 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02 tháng 5 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc giao hạn ngạch 
Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 300/TTr-SNN&PTNT ngày 25 tháng 11 năm 2022.  

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Quy định tiêu chí 

đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải 
hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết 
định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam như sau:

"3. Đối với thuê, mua tàu cá
Tàu cá thuê, mua phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Trường hợp thuê, mua tàu cá trong tỉnh Quảng Nam: Tàu cá thuê, mua 

phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và 
Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực tại thời điểm ký kết Hợp đồng thuê, 
mua bán tàu cá.

b) Trường hợp thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh Quảng Nam: Ngoài việc phải có 
đủ các điều kiện tại điểm a khoản 3 nêu trên, tàu cá thuê, mua từ các địa phương 
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khác ngoài tỉnh Quảng Nam phải có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, máy 
chính lai chân vịt phải là máy thủy có tổng công suất từ 400CV (294 KW) trở lên 
và phải phù hợp với chỉ tiêu hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ.

4. Trường hợp số lượng hồ sơ xin cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, 
mua tàu cá nộp trong thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhiều hơn số lượng 
hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản thì ưu tiên xem xét giải quyết theo thứ tự 
các tiêu chí như sau:

a) Ưu tiên cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê mua tàu cá đối với các tổ 
chức, cá nhân tham gia các chương trình, dự án liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo.

b) Ưu tiên cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu cá đối với các 
chủ tàu có tàu cá bị tàu nước ngoài bắt giữ, tịch thu, hoặc đâm chìm dẫn đến tàu 
cá không trục vớt được hoặc bị đâm hư hỏng nặng, không sửa chữa được khi đang 
hoạt động hợp pháp trong vùng biển mà tàu cá Việt Nam được phép khai thác hải 
sản theo Hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản.

c) Ưu tiên cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu cá đối với các chủ 
tàu có tàu cá bị tai nạn, hư hỏng, chìm đắm buộc phải hủy bỏ hoặc xả bản tàu cũ.

d) Ưu tiên cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu cá đối với các 
chủ tàu thực hiện đóng mới, thuê, mua tàu cá vỏ thép hoặc vật liệu mới, tàu cá 
được cơ giới hóa cao và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu 
khai thác và bảo quản sản phẩm.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 
2022. Các nội dung khác tại Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển 
tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của 
ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thuộc phạm vi sửa 
đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện 
Bàn, Hội An; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam và thủ trưởng các 
đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:   
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam, 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC-KSTTHC, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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